	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260308-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN LÊ NAM
	thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0335749450
	09/03/2026 08:14:00
	12/03/2026 08:13:59
	10/03/2026 09:44:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260309-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN TẬP
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0393180532
	09/03/2026 08:16:52
	10/03/2026 08:16:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260309-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG THỊ HƯƠNG
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0989614236
	09/03/2026 08:37:28
	10/03/2026 08:37:00
	09/03/2026 11:18:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	4
	H56.140-260309-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THUẬN
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0982717399
	09/03/2026 08:39:19
	10/03/2026 08:39:00
	09/03/2026 11:18:32
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-260309-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn thế khánh
	Thôn Đông tân , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0367394763
	09/03/2026 08:40:58
	10/03/2026 08:39:59
	09/03/2026 11:13:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-260309-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN SƠN
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0972528730
	09/03/2026 08:42:25
	10/03/2026 08:41:59
	09/03/2026 11:12:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-260309-0008
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU THỊ THÙY TRANG
	THÔN HẢI SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0354471802
	09/03/2026 08:52:30
	10/03/2026 08:52:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-260309-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Văn Hà 
	Thôn Trung Hải , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0355716251
	09/03/2026 08:52:34
	10/03/2026 08:52:00
	09/03/2026 11:12:44
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260309-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ YẾN
	Thôn Sơn Trang, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981703383
	09/03/2026 08:53:37
	10/03/2026 08:52:59
	10/03/2026 09:44:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260309-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯỜNG HỮU THÁI
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0978878587
	09/03/2026 08:55:09
	10/03/2026 08:54:59
	09/03/2026 11:18:25
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-260309-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	MAI THỊ THƯỞNG
	THÔN XUÂN PHỤ, Tỉnh Thanh Hóa
	0334977651
	09/03/2026 08:57:29
	10/03/2026 08:56:59
	09/03/2026 11:12:31
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	12
	H56.140-260309-0012
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Hoàng Thị Xoan
	Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0388075037
	09/03/2026 09:02:22
	06/04/2026 09:01:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260309-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ TỚI
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0973481621
	09/03/2026 09:09:00
	10/03/2026 09:09:00
	09/03/2026 11:12:24
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	14
	H56.140-260309-0020
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-260309-0516)
	
	Nguyễn Văn Đãi
	Thôn 3
	0904633536
	09/03/2026 09:31:46
	09/03/2026 17:00:00
	10/03/2026 09:46:03
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.140-260309-0016
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ DUNG
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865302379
	09/03/2026 09:33:47
	10/03/2026 09:33:00
	10/03/2026 09:44:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260309-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ DUNG
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865302379
	09/03/2026 09:38:02
	10/03/2026 09:37:59
	10/03/2026 09:44:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.140-260309-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẠNH
	THÔN DƯ KHÁNH, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0936801567
	09/03/2026 09:38:53
	10/03/2026 09:37:59
	09/03/2026 11:20:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	18
	H56.140-260309-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ LĨNH
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0394930087
	09/03/2026 09:40:06
	10/03/2026 09:39:59
	09/03/2026 11:12:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	19
	H56.140-260309-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN HÙNG
	thôn Yên Tập, Tỉnh Thanh Hóa
	0961930381
	09/03/2026 09:41:37
	10/03/2026 09:41:00
	09/03/2026 11:12:07
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	20
	H56.140-260309-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG NGỌC TĨNH
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0348843024
	09/03/2026 09:42:19
	10/03/2026 09:41:59
	09/03/2026 11:01:21
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	21
	H56.140-260309-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯƠNG THỊ HỒNG
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0367194236
	09/03/2026 09:44:17
	10/03/2026 09:43:59
	09/03/2026 11:00:43
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-260309-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ HỮU VỮNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0962025280
	09/03/2026 09:45:20
	10/03/2026 09:45:00
	09/03/2026 11:11:58
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	23
	H56.140-260309-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC THỊ TRANG
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0388231765
	09/03/2026 09:46:29
	10/03/2026 09:46:00
	09/03/2026 11:01:12
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	24
	H56.140-260309-0032
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	ĐẶNG VĂN TUẤN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0399711103
	09/03/2026 09:46:41
	16/03/2026 09:46:00
	10/03/2026 10:03:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-260309-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ HƯƠNG
	THÔN TÂN XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0395048798
	09/03/2026 09:48:03
	10/03/2026 09:48:00
	09/03/2026 11:01:04
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	26
	H56.140-260309-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ LỆ
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0365088295
	09/03/2026 09:48:42
	10/03/2026 09:48:00
	09/03/2026 11:00:53
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	27
	H56.140-260309-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	NGUYỄN MINH ĐỨC
	F0907 HH2 KĐT MỚI DƯƠNG NỘI, Phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội
	0904633536
	09/03/2026 09:49:41
	10/03/2026 09:48:59
	10/03/2026 09:54:14
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260309-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG KHẮC BÍCH
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985355723
	09/03/2026 09:50:52
	10/03/2026 09:50:00
	09/03/2026 10:51:23
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	29
	H56.140-260309-0027
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-260309-0564)
	
	LÊ VĂN TUÂN
	Số 33
	0865580396
	09/03/2026 09:51:20
	09/03/2026 17:00:00
	10/03/2026 09:48:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260309-0031
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ VĂN HOẰNG
	TDP My Điền 1 X3: THÂN ĐỨC HÌNH, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865580396
	09/03/2026 09:54:57
	10/03/2026 09:54:00
	10/03/2026 09:54:14
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260309-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN TIÊN CHUNG
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865853865
	09/03/2026 09:59:19
	10/03/2026 09:58:59
	09/03/2026 11:18:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	32
	H56.140-260305-0033
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG VĂN TUẤN
	Thôn Tháng Mười, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978601423
	09/03/2026 10:07:17
	12/03/2026 10:07:00
	11/03/2026 08:07:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-260309-0039
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ THÙY LINH
	THÔN TIẾN THÀNH, Tỉnh Thanh Hóa
	0345376959
	09/03/2026 10:21:21
	16/03/2026 10:20:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-260309-0040
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260309-2508)
	
	Chu Diệu Anh
	THÔN LÊ LỢI
	0976129794
	09/03/2026 10:37:29
	09/03/2026 17:00:00
	10/03/2026 10:03:03
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260309-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU VĂN NĂM
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976129794
	09/03/2026 10:50:04
	10/03/2026 10:50:00
	10/03/2026 14:00:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260306-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	CHU HUYỀN TRANG
	THÔN THÀNH ĐÔNG, Xã Đông Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0358417502
	09/03/2026 10:53:47
	10/03/2026 10:52:59
	10/03/2026 09:44:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-260309-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LĨNH
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0394930087
	09/03/2026 11:08:52
	10/03/2026 11:07:59
	10/03/2026 09:44:42
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260309-0043
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ HƯƠNG
	THÔN TÂN XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0395048798
	09/03/2026 11:17:55
	10/03/2026 11:16:59
	09/03/2026 17:30:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	39
	H56.140-260309-0044
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
	
	NGUYỄN VĂN NGHĨA
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984380516
	09/03/2026 13:44:41
	26/03/2026 13:43:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-260309-0042
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	
	TRƯƠNG THỊ DẬU
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984380516
	09/03/2026 13:44:55
	30/03/2026 13:43:59
	13/03/2026 17:24:00
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-260309-0035
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	LÊ BÁ TƯ
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh,  Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0392667937
	09/03/2026 13:45:08
	12/03/2026 13:45:00
	12/03/2026 15:05:21
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260306-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LƯU NGỌC VIÊN
	Thôn Đông Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0386837446
	09/03/2026 13:55:13
	10/03/2026 13:54:59
	10/03/2026 14:00:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260309-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ PHÚ CƯỜNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348674326
	09/03/2026 13:56:42
	10/03/2026 13:56:00
	10/03/2026 14:00:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-260309-0046
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ SỞ
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348674326
	09/03/2026 13:58:32
	12/03/2026 13:58:00
	10/03/2026 10:04:46
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260309-0049
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THANH HUYỀN
	thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868173389
	09/03/2026 14:28:03
	12/03/2026 14:28:00
	10/03/2026 14:03:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	46
	H56.140-260309-0047
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ HOÀN
	Thôn Liên Hà, Tỉnh Thanh Hóa
	0853828790
	09/03/2026 14:32:15
	10/03/2026 14:31:59
	09/03/2026 17:34:47
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	47
	H56.140-260309-0050
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HUỆ
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0374644293
	09/03/2026 14:36:42
	10/03/2026 14:35:59
	09/03/2026 17:34:59
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	48
	H56.140-260309-0051
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN OAI
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0986834210
	09/03/2026 14:43:26
	10/03/2026 14:43:00
	09/03/2026 17:34:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	49
	H56.140-260309-0055
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LƯU THỊ PHƯỢNG
	THÔN 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0369889464
	09/03/2026 14:52:55
	10/03/2026 14:52:00
	09/03/2026 17:31:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	50
	H56.140-260309-0052
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN ĐỨC VIỆT
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0372843905
	09/03/2026 14:55:25
	10/03/2026 14:54:59
	10/03/2026 14:03:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa



